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Bài thứ 92 

(Giảng ngày 9 tháng 9 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 93, số hồ sơ: 19-012-0093) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Chúng ta xem tiếp phần thứ 39 trong Cảm ứng thiên: “Nhẫn tác 
tàn hại” (nghĩa là: Nhẫn tâm làm những việc tàn ác tổn hại) và phần thứ 
40 gồm hai câu: “Âm tặc lương thiện, ám vũ quân thân” (nghĩa là: lén 
lút hại kẻ hiền lương, âm thầm khinh nhờn hủy báng người trên). 

Từ đây cho đến hết phần “mạn kì tiên sinh, bạn kì sở sự, cuống 
chư vô thức, báng chư đồng học, hư vu trá nguỵ, công yết tông thân, 
cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng” (nghĩa là: khinh thường thầy 
dạy, không kính phụng thầy, lừa gạt người không biết, bôi xấu bạn học, 
dối trá lừa bịp, công kích bới móc thân tộc, cứng rắn không nhân từ, làm 
điều tàn nhẫn tự cho là đúng) là một đoạn lớn. Trong đoạn lớn này, hầu 
như mỗi câu đều là một đoạn nhỏ, tất cả đều nói về những điều ác lớn, 
nêu lên nhiều ví dụ điển hình. 

Trong phần chú giải của câu “nhẫn tác tàn hại” (nghĩa là: nhẫn 
tâm làm những việc tàn ác tổn hại) đề cập “chỉ nói riêng về sinh mạng 
loài vật”, những chuyện giết hại sinh mạng. Về việc này, người đời nay 
hầu như đều không tiếp nhận được những lời răn dạy của các bậc thánh 
hiền, đối với chuyện nhân quả ba đời dường như không thể tiếp nhận. 
Hơn nữa, khuynh hướng chung trong xã hội [ngày nay mọi người đều] 
chạy theo lợi ích thực dụng, chỉ tìm cầu lợi ích riêng tư cho bản thân 
mình, không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh, của người khác, 
cho nên đối với loài vật thì rõ ràng không cần phải nói, họ có thể tùy ý 
giết hại, ăn nuốt. 

Thời gian sống của một đời này rất ngắn. Thế nhưng trong thời 
gian ngắn ngủi ấy lại tạo ra bao nhiêu nghiệp xấu ác, cùng với chúng 
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sinh kết thành những mối oán cừu [giết hại sinh mạng], như vậy thì đời 
đời kiếp kiếp về sau phải đền trả mãi mãi không dứt. 

Những ý nghĩa, sự thật này, chỉ trong kinh Phật mới nói được thấu 
triệt. Cảm ứng thiên cũng nói rất rõ ràng. Hành vi [giết hại vật mạng] 
này, trong thực tế đều xuất phát từ sự tàn nhẫn, không có mảy may lòng 
trắc ẩn thương xót. Đến khi bản thân mình gặp tai nạn cũng sẽ không có 
ai thương xót nghĩ đến. Vì sao vậy? Vì nghiệp nhân, quả báo không một 
mảy may sai lệch. 

Trong phần chú giải nói rất hay: “Chư thiện bản ư nhất từ.” (nghĩa 

là: Căn bản của mọi việc thiện là tâm từ.) Một niệm từ bi là nguồn gốc 
của tất cả điều lành. “Chư ác bản ư nhất nhẫn.” (nghĩa là: Căn bản của 
mọi việc ác là sự nhẫn tâm.) Do sự tàn nhẫn nên người ta dám làm hết 
thảy mọi điều xấu ác mà không hề có sự kiêng dè sợ sệt. “Trừ bỏ sự 
nhẫn tâm, tu tập từ bi” thì ngay nơi đó là công đức của chư Phật, Bồ Tát, 
của các bậc thánh hiền. Chúng ta học Phật, mong cầu làm bậc thánh 
hiền, phải từ chỗ này mà bắt đầu tu tập. 

Nhưng thế nào gọi là từ bi? Thế nào là tàn nhẫn? Hình tướng thô 
thiển thì rõ ràng dễ thấy, nhưng hình tướng vi tế thật không dễ thấy được 
rõ ràng. Trong sách Liễu Phàm tứ huấn nói rất hay: Việc thiện có thật, 
có giả, có thiên lệch, có trọn vẹn. Sách trình bày rất nhiều [về vấn đề 
này]. Có thể thấy rằng, đối với những chỗ chi ly, vi tế như vậy, nếu quý 
vị không có trí tuệ, không có học vấn thì không thể nào thấy được. 

Trong xã hội hiện nay, có quá nhiều những sự việc tưởng chừng 
như đúng mà thật ra là sai, nhiều không thể nói hết. Việc tin vào những 
gì tự thân mình nhìn thấy, tin vào cách nhìn, cách nghĩ của bản thân 
mình thường luôn dẫn đến sai lầm lớn lao, không thể cứu vãn. Chúng ta 
xem trong lịch sử có những nhân vật giết hại đến muôn ngàn người, đến 
muôn ức người, nếu truy cứu đến nguyên nhân căn bản của sự giết hại 
ấy thì đều là do những kẻ giết hại đã tin vào cách nghĩ, cách nhìn của họ, 
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[cho đó là đúng đắn]. Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, đều là do có 
những cá nhân tin vào cách nghĩ, cách nhìn của riêng họ, khiến cho 
muôn ức người phải chịu họa hại, tạo thành vô lượng vô biên tội nghiệp. 

Chúng ta ngày nay không có quyền lực, địa vị, uy thế như những 
nhân vật ấy, nhưng trong đời sống thường ngày nếu không biết cẩn thận, 
không biết tìm cầu trí tuệ, buông thả theo những vọng tưởng, phân biệt, 
chấp trước của bản thân mình, thì cũng sẽ tạo ra những tội nghiệp không 
khác gì họ. Chúng ta làm sao mà biết được ảnh hưởng của những tội 
nghiệp ấy? Cho nên, mỗi lúc khởi tâm động niệm, nói năng hành động, 
không thể không hết sức cẩn thận. 

Những kẻ trí thức thời xưa lấy Khổng tử, Mạnh tử làm khuôn mẫu 
noi theo. Người học Phật chúng ta xem đức Phật Thích-ca Mâu-ni, Thập 
đại đệ tử Phật là những khuôn mẫu cho sự tu hành của mình. Đó là ta có 

chỗ để noi theo, có chỗ để quay về nương tựa. Vậy phải chân chánh tu 
học mới được. Chỉ học Phật ngoài cửa miệng, chỉ học Phật một cách 
hình thức thì không phải thực sự vận dụng khuôn mẫu của chư Phật, Bồ 
Tát để xây dựng bản thân mình. Như vậy thì trong một đời này rất khó 
được thành tựu, giỏi lắm cũng chỉ là kết được mối duyên lành với Phật 
mà thôi. 

Như chúng ta từ vô lượng kiếp quá khứ đến nay, đời đời kiếp kiếp 
từng kết duyên với Phật mà chưa được thành tựu. Chúng ta lại nghĩ đến 
những ai là người được thành tựu? Có hai hạng người được thành tựu. 
Thứ nhất là các vị Bồ Tát thị hiện, vì chúng sinh giảng kinh thuyết pháp, 
chúng ta cũng hết sức hướng về noi theo nhưng thực sự rất khó làm 
được. Hạng thứ hai quả thật là những chúng sinh hiện thời, sự thành tựu 
của họ không gì khác hơn là lặng lẽ ít nói, chơn chất tu hành. 

Quý vị cần quan sát thật kỹ Niệm Phật Đường này của chúng ta, 
xem những người niệm Phật đã được vãng sinh, vãng sinh tức là được 
thành tựu, các vị ấy đều hiện điềm lành hiếm có. Sau đó suy ngẫm đến 
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lúc còn sinh tiền của các vị ấy, nhất là sự biểu hiện trong vòng một, hai 
năm ngay trước lúc vãng sinh. Từ sự quan sát ấy chúng ta có thể thấy ra 
được rằng, nhìn chung những người tu hành được thành tựu đều là 
những người bớt nghĩ, bớt việc. Quả thật [đối với họ] nhiều việc không 
bằng ít việc, ít việc không bằng vô sự, nên tâm họ mới được thanh tịnh. 
Tâm thanh tịnh là Niệm Phật Tam-muội, cho nên công phu của họ đạt 
hiệu quả. 

Quý vị ở trong cửa Phật mà quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều tạp 
niệm, quá nhiều chuyện thị phi vô bổ thì bất kể quý vị có là người xuất 
gia hay tại gia cũng chỉ có thể tu phước mà thôi. Người giảng kinh 
thuyết pháp nhưng nếu vọng niệm vẫn còn nhiều, vọng tưởng còn nhiều, 
ngoại duyên vướng víu nhiều, thì đó cũng chỉ là được phước báo hữu lậu 
của thế gian mà thôi, không có công đức. 

Quý vị nhất định phải làm rõ điều này, công đức là tâm thanh tịnh. 
Vọng tưởng của quý vị qua mỗi năm đều giảm đi so với năm trước, mỗi 
tháng đều giảm đi so với tháng trước, đó là công đức. Ngoại duyên 
vướng víu cũng ít hơn, đó là biểu hiện của công đức. Chúng ta là phàm 
phu, là người mới học, không phải Bồ Tát ứng hóa ra đời. Bồ Tát ứng 
hóa ra đời thì [đối với ngoại duyên] không có quan hệ gì, các ngài tâm 
địa thanh tịnh, bình đẳng, không rơi vào thiên lệch, cực đoan, như vậy là 
được. Chúng ta công phu chưa đạt được đến mức ấy, nếu muốn trong 
một đời này được thành tựu, nhất định phải dựa vào sự chọn lựa bằng trí 
tuệ của bản thân mình. 

Trong bảy giác chi, yếu tố đầu tiên là Trạch pháp tức là sự chọn 
lựa. Phải lựa chọn pháp môn tu học nào có lợi ích đối với bản thân mình, 
chọn lựa hoàn cảnh sống nào có lợi ích đối với sự tu học của mình, tránh 
né những sự mê hoặc dẫn dụ, tránh né những bó buộc quấy nhiễu, hy 
vọng một đời này không đến nỗi luống qua vô ích. Như vậy là người 
thực sự có trí tuệ, là người thực sự có thành tựu. Tự bản thân mình phải 
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có tâm nguyện như thế, nhất định phải cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia 
trì. Không có sức Phật gia trì, phàm phu chúng ta làm không nổi. 

Trước đây trong thời gian tôi đang cầu học, giai đoạn vừa mới bắt 
đầu công việc hoằng pháp, khó khăn chồng chất. Trong cả đời tôi, giai 
đoạn này chính là nhiều thử thách khốn đốn nhất, thế nhưng tôi vui lòng 

chấp nhận. Thầy tôi dạy rằng, hết thảy những gì trong cuộc đời này đều 
do chư Phật, Bồ Tát sắp xếp cho tôi. Cho nên, dù gặp bất kỳ hoàn cảnh 
nào, tôi cũng đều vui vẻ đón nhận. Tôi ở ngay trong những hoàn cảnh đó 

mà rèn luyện bản thân, đem những phiền não tập khí của mình gọt giũa 

cho lắng xuống, cho mất đi, nhờ vậy mới có được một chút thành tựu. 
Nếu không chịu đựng được những thử thách khảo nghiệm thì nhất định 
không thể thành tựu. 

Việc chọn lựa hoàn cảnh tu học là điều kiện then chốt của sự thành 
bại trong một đời tu học của chúng ta. Trong đời tôi cũng đã gặp được 
rất nhiều người nhiệt tâm hỗ trợ, giúp đỡ, nhưng tôi đều từ chối không 
nhận. Tôi chỉ chấp nhận riêng sự quan tâm của Hàn Quán trưởng, ý 
nghĩa này không nhiều người hiểu được. Một người quan tâm, tôi chỉ 
cảm ơn, cảm tạ một người. Mười người, tám người quan tâm, trong 
tương lai tôi phải cảm ơn, cảm tạ mười người, tám người... vậy chẳng 
phải là mệt mỏi quá lắm hay sao? Ý nghĩa này cần phải hiểu rõ. Có rất 
nhiều người so với Hàn Quán trưởng có hoàn cảnh tốt hơn nhiều, tôi đều 
không lưu tâm mảy may. Người ta bố thí ân huệ không dễ tiếp nhận, 
tương lai phải báo ơn. Nơi này ở không được tốt chuyển sang nơi khác, 

lại ở không được tốt, lại chuyển sang nơi khác nữa... Như vậy thì một 
đời của quý vị xem như tiêu rồi, còn ai dám nhận quý vị đến ở? 

Ở Trung quốc vào thời xưa, người xuất gia tạm trú [ở các tự viện]. 
Nhận cho tạm trú là việc của thầy tri khách. Thầy tri khách nhất định sẽ 
hỏi quý vị xem từ đâu đến? Đã tạm trú ở nơi đó bao lâu? Trong quá khứ 
đã từng tạm trú ở những nơi nào khác? Nếu như quý vị từng cư trú ở 
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mỗi nơi chỉ một thời gian rất ngắn, thầy tri khách sẽ hiểu ngay rõ ràng là 
quý vị không phải người thích nghi tốt, sẽ không muốn lưu giữ quý vị. 
Nếu mỗi nơi quý vị đều cư ngụ được ba năm, năm năm... thì quý vị là 
người sống tốt, có thể sống chung hòa hợp với mọi người, người ta sẽ 
vui lòng lưu giữ quý vị. 

Từ điểm này cũng có thể quan sát thấy được quý vị có khả năng 

nhẫn nhục hay không, quý vị có tâm nhẫn nại hay không. Chúng ta hãy 
tự suy ngẫm về chính bản thân mình, ta có tâm nhẫn nại được bao nhiêu 
thì sẽ được thành tựu bấy nhiêu, nhẫn nhục được đến mức nào thì sẽ đạt 
định tuệ đến mức đó. Những ai sống chung với người khác không thể 
nhẫn nhục, trong hoàn cảnh công việc không thể nhẫn nhục thì sự thành 
tựu của người ấy nhất định chỉ có hạn. 

Câu “chỉ nói riêng về sinh mạng loài vật” hàm nghĩa là không chỉ 
đối với việc của người phải nhẫn chịu được, mà đối với loài vật cũng 

phải nhẫn chịu được. “Loài vật” ở đây thường là chỉ những loài vật nhỏ 
bé. Khi nhìn thấy những loài vật nhỏ bé, chúng ta có khởi lên ý niệm gì 
hay không? Trong đời quá khứ ta cũng từng mang thân như chúng, có 

khởi lên ý niệm như vậy hay không? Trong một đời này nếu chúng ta 
không được vãng sinh, đời sau càng có rất nhiều nguy cơ tái sinh mang 

thân như chúng. Nếu như khởi lên ý niệm như vậy, đó gọi là bắt đầu 
nhận hiểu. Đó là quý vị bắt đầu giác ngộ. Chúng ta càng phải tự khích lệ 
mình, tự nhắc nhở cảnh tỉnh mình, không dám giải đãi buông thả. 

Chúng ta đã từng trải qua nhiều đời nhiều kiếp sinh làm kiến, 
muỗi, sinh làm ruồi nhặng... thân mạng bất cứ loài nào cũng đều đã từng 
trải qua, [chỉ có điều đã] quên mất cả rồi. Ta cũng đã từng sinh vào địa 
ngục, từng sinh làm ngạ quỷ, cũng từng sinh làm thiên vương, chỉ là một 
cơn mộng. Nay vẫn còn muốn tiếp tục cơn ác mộng như thế hay sao? 

Cho nên, đối với hết thảy các loài động vật đều phải khởi tâm từ 
bi, phải thương yêu bảo vệ chúng, phải quan tâm đến chúng, phải nghĩ 
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rằng tự thân ta với chúng không hề khác biệt, chỉ khác nhau về hình 
tướng, thân thể [hiện nay] mà thôi, chỉ khác nhau về phương thức sống 
mà thôi. 

Tâm tàn nhẫn là tâm [dẫn vào] ba đường ác. Những chúng sinh 
thấp kém của sáu đường luân hồi, lòng thường ôm ấp sự hung hăng tàn 

nhẫn, chỉ trong chớp mắt đã đọa vào địa ngục, đã sinh làm ngạ quỷ, cho 
đến thân súc sinh cũng không dễ đạt được. Chúng ta sao có thể không 
hết sức sợ sệt cảnh giác? 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. 


